KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ GIÁ TRỊ CHĂN THẢ VÀ NHÓM SINH THÁI 

CỦA CÂY THỨC ĂN CHO ĐẠI GIA SÚC 
TẠI XÃ PHÚ ĐÌNH HUYỆN ĐỊNH HOÁ TỈNH THÁI NGUYÊN
Chăn nuôi đại gia súc ăn cỏ là nghề truyền thống lâu đời của nhân dân ta. Tuy nhiên, hiện nay tình hình chăn nuôi đại gia súc của nước ta vẫn còn phát triển chậm. Sở dĩ như vậy là do tình trạng chăn nuôi vẫn ở nông hộ nhỏ lẻ, phân tán, chăn thả rông. Một trong các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất vật nuôi là nguồn thức ăn. Vì vậy, tập quán thả rông gia súc của đồng bào miền núi đã không mang lại hiệu quả cao đồng thời còn gây ra ảnh hưởng đến các thảm thực vật rừng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã bước đầu nghiên cứu về cây thức ăn cho đại gia súc (CTĂGS) tại xã Phú Đình, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên để làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm khắc phục tình trạng này.

1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1.1. Đối tượng nghiên cứu: Là các loài CTĂGS ở xã Phú Đình huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên.

1.2. Phương pháp nghiên cứu

- Điều tra ngoài thực địa: Chúng tôi sử dụng phương pháp của Hoàng Chung (2008) và Nguyễn Nghĩa Thìn (2008), cụ thể: Dựa vào bản đồ khu vực nghiên cứu, xác định các vùng nghiên cứu chính cần điều tra, đánh giá và thu thập mẫu. Trên cơ sở đó, chúng tôi lập tuyến điều tra đi qua tất cả các kiểu địa hình, kiểu thảm thực vật để tiến hành quan sát, ghi chép và lập các ô tiêu chuẩn. Tại mỗi ô tiêu chuẩn tiến hành thu thập các mẫu thực vật.

- Phân tích mẫu thực vật: Xác định tên khoa học, tên địa phương của các mẫu theo các tài liệu của tác giả Phạm Hoàng Hộ (1993), Danh lục các loài thực vật Việt Nam (2001, 2003, 2005) sau đó đối chiếu với các tài liệu của Trần Đình Lý (1993), Hoàng Chung (2004), Từ Quang Hiển (2002) và tài liệu “Tên cây rừng Việt Nam”, kết hợp với phỏng vấn người dân địa phương để thống kê các loài CTĂGS. Để xác định giá trị chăn thả, nhóm sinh thái của CTĂGS chúng tôi đã kết hợp ghi chép thực tế ở ngoài thực địa và phỏng vấn sau đó đối chiếu với tài liệu của Hoàng Chung (2004)
2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Giá trị chăn thả và nhóm sinh thái của CTĂGS trong các đồi cỏ tự nhiên
Chúng tôi đã tiến hành điều tra trong các đồi cỏ tự nhiên tại 2 điểm: Điểm nghiên cứu số 1 (ĐNC1): Là Đồi cỏ ở Tỉn Keo – Phú Đình, đây là nơi được chăn thả gia súc ở mức độ cao và thường xuyên. Điểm nghiên cứu số 2 (ĐNC2): Là Đồi cỏ ở Khuôn Tát – Phú Đình, đây là nơi có mức độ chăn thả gia súc thấp và không thường xuyên. Cả 2 đồi cỏ này đều do quá trình đốt phá các thảm thực vật rừng mà thành. Kết quả điều tra giá trị chăn thả và nhóm sinh thái của cây CTĂGS như sau:

2.1.1. Về giá trị chăn thả
Trong quá trình điều tra chúng tôi thu được 81 loài CTĂGS thuộc 12 họ khác nhau. Tuy nhiên, mỗi loài cây khác nhau thì giá trị chăn thả là khác nhau, kết quả thống kê được thể hiện qua bảng 1.

Bảng 1. Giá trị chăn thả của CTĂGS trong các đồi cỏ tự nhiên
	                                Điểm nghiên cứu

Giá trị chăn thả
	ĐNC1
	ĐNC2

	       Tốt
	37
	26

	       Trung bình
	5
	4

	       Kém
	21
	15


Qua nghiên cứu về giá trị chăn thả CTĂGS ở các đồi cỏ tự nhiên, chúng tôi rút ra các nhận xét sau:

- Điểm nghiên cứu số 1: Tại điểm này, chúng tôi đã thu thập được 63 loài thuộc 12 họ khác nhau. Trong đó, các loài cây có giá trị chăn thả tốt là 37 loài, chiếm 59%; giá trị chăn thả kém là 21 loài, chiếm 33%; giá trị chăn thả ở mức trung bình là 5 loài, chiếm 8% tổng số loài CTĂGS trong điểm nghiên cứu. 
- Điểm nghiên cứu số 2: Trong điểm này, đã thu thập được 45 loài thuộc 10 họ khác nhau. Trong đó, các loài cây có giá trị chăn thả tốt là 26 loài, chiếm 58%; giá trị chăn thả kém là 15 loài, chiếm 33%; giá trị chăn thả ở mức trung bình là 4 loài, chiếm 9% tổng số loài CTĂGS trong điểm nghiên cứu.
- Các loài cây có giá trị chăn thả tốt chủ yếu thuộc họ Đậu (Fabaceae) và họ Lúa (Poaceae), còn những loài cây có giá trị chăn thả kém lại chủ yếu thuộc họ Cói (Cyperaceae), họ Bông (Malvaceae), họ Trinh nữ (Mimosaceae) và họ Hoàng đầu (Xyridaceae). 
2.1.2. Về nhóm sinh thái
Chúng tôi đã thu thập CTĂGS trong các điểm nghiên cứu thuộc đồi cỏ tự nhiên, sau đó xác định nhóm sinh thái tại thực địa và đối chiếu với phương pháp của Hoàng Chung (2004), được thống kê ở bảng 2.

Bảng 2. Các kiểu nhóm sinh thái của CTĂGS trong các đồi cỏ tự nhiên
	                              Điểm nghiên cứu

Nhóm sinh thái
	ĐNC1
	ĐNC2

	           Hạn sinh
	1
	1

	           Trung sinh
	31
	28

	Hạn sinh – Trung sinh
	5
	6

	Trung sinh – Hạn sinh
	21
	8

	           Ẩm sinh
	5
	2


Trong quá trình nghiên cứu về nhóm sinh thái của CTĂGS trong các đồi cỏ tự nhiên chúng tôi rút ra một số nhận xét sau:

- Các kiểu nhóm sinh thái tương đối phong phú và đặc trưng cho vùng đồi cỏ. Kiểu Trung sinh có số loài cao nhất và chủ yếu thuộc các loài cây họ Đậu (Fabaceae), họ Cói (Cyperaceae), họ Dâu tằm (Moraceae). Kiểu Hạn sinh chỉ có 1 loài duy nhất là Guột (Dicranopteris linearis).
- Tại điểm số 1: Kiểu Trung sinh có số loài cao nhất là 31 loài, chiếm 49%; thấp hơn là kiểu Trung sinh – Hạn sinh có 21 loài, chiếm 33%; sau đó là kiểu Hạn sinh – Trung sinh và kiểu Ẩm sinh đều có 5 loài, chiếm 8%; ít nhất là kiểu Hạn sinh chỉ có 1 loài, chiếm khoảng 2% tổng số loài trong điểm nghiên cứu. 
- Tại điểm số 2: Kiểu Trung sinh cũng có số loài cao nhất là 28 loài, chiếm 63%; ít hơn là kiểu Trung sinh – Hạn sinh có 8 loài, chiếm 18%; tiếp đến là kiểu Hạn sinh – Trung sinh có 6 loài, chiếm 13% và kiểu Ẩm sinh có 2 loài, chiếm 4%; ít nhất vẫn là kiểu Hạn sinh chỉ có 1 loài, chiếm 2% tổng số loài trong điểm nghiên cứu. 
2.2. Giá trị chăn thả và nhóm sinh thái của CTĂGS dưới các tán rừng

Dưới các tán rừng, chúng tôi tiến hành điều tra 2 điểm nghiên cứu sau: Điểm nghiên cứu số 3 (ĐNC3): Là rừng phục hồi tự nhiên tại Khuôn Tát. Điểm nghiên cứu số 4 (ĐNC4): Là rừng trồng Keo đã khép tán tại Tỉn Keo. Kết quả nghiên cứu về giá trị chăn thả và nhóm sinh thái của CTĂGS tại các điểm như sau:

2.2.1.  Về giá trị chăn thả
Trong quá trình điều tra chúng tôi thu được 56 loài thuộc 12 họ, đây chưa phải là những thống kê đầy đủ về các loài và các họ nhưng đó cũng là những loài CTĂGS phổ biến thường gặp dưới tán rừng tại khu vực nghiên cứu, kết quả thống kê về giá trị chăn thả của CTĂGS được tổng hợp qua bảng 3.

Bảng 3. Giá trị chăn thả của CTĂGS dưới các tán rừng
	                              Điểm nghiên cứu

Giá trị chăn thả
	ĐNC3
	ĐNC4

	      Tốt
	19
	22

	      Trung bình
	5
	1

	      Kém
	16
	5


Trong quá trình nghiên cứu về giá trị chăn thả của CTĂGS dưới tán rừng, chúng tôi rút ra một số nhận xét sau:

- Các loài cây có giá trị chăn thả tốt vẫn chủ yếu thuộc họ Đậu (Fabaceae) và họ Lúa (Poaceae), các loài thường gặp như: Cỏ lá tre (Centosteca lappacea), cỏ Xương (Arundinella nepalensis)… Những loài cây có giá trị chăn thả kém lại chủ yếu thuộc họ Cói (Cyperaceae), họ Trinh nữ (Mimosaceae). 

- Điểm nghiên cứu số 3: Tại điểm này, chúng tôi đã thu thập được 40 loài thuộc 12 họ khác nhau. Trong đó, các loài cây có giá trị chăn thả tốt là 19 loài, chiếm 48%; giá trị chăn thả kém là 16 loài, chiếm 40%; giá trị chăn thả ở mức trung bình là 5 loài, chiếm 12% tổng số loài CTĂGS trong điểm nghiên cứu. 

- Điểm nghiên cứu số 4: Trong điểm này, đã thu thập được 28 loài thuộc 6 họ khác nhau. Trong đó, các loài cây có giá trị chăn thả tốt là 22 loài, chiếm 79%; giá trị chăn thả kém là 5 loài, chiếm 18%; giá trị chăn thả ở mức trung bình chỉ có 1 loài, chiếm 3% tổng số loài CTĂGS trong điểm nghiên cứu.
2.2.2. Về nhóm sinh thái
Chúng tôi đã thu thập CTĂGS dưới các tán rừng, sau đó xác định nhóm sinh thái tại thực địa và đối chiếu với phương pháp của Hoàng Chung (2004), được thống kê ở bảng 4.

Bảng 4. Các kiểu nhóm sinh thái của CTĂGS dưới tán rừng
	                               Điểm nghiên cứu

Nhóm sinh thái
	ĐNC3
	ĐNC4

	       Hạn sinh
	1
	1

	       Trung sinh
	21
	19

	       Trung sinh – Hạn sinh
	12
	8

	       Ẩm sinh
	6
	0


Trong quá trình nghiên cứu về nhóm sinh thái của CTĂGS dưới tán rừng, chúng tôi rút ra một số nhận xét như sau:

- Do thành phần loài giảm, kiểu nhóm sinh thái cũng ít hơn so với các đồi cỏ tự nhiên. Kiểu Trung sinh vẫn có số loài cao nhất và chủ yếu thuộc các loài cây họ Đậu (Fabaceae), họ Cói (Cyperaceae). Kiểu Hạn sinh chỉ có 1 loài duy nhất là Guột (Dicranopteris linearis).
- Tại điểm số 3: Kiểu Trung sinh có số loài cao nhất là 21 loài, chiếm 53%; thấp hơn là kiểu Trung sinh – Hạn sinh có 12 loài, chiếm 30%; sau đó là kiểu Ẩm sinh đều có 6 loài, chiếm 15%; ít nhất là kiểu Hạn sinh chỉ có 1 loài, chiếm khoảng 2% tổng số loài trong điểm nghiên cứu. 

- Tại điểm số 4: Kiểu Trung sinh cũng có số loài cao nhất là 19 loài, chiếm 68%; ít hơn là kiểu Trung sinh – Hạn sinh có 8 loài, chiếm 29%; ít nhất vẫn là kiểu Hạn sinh chỉ có 1 loài, chiếm 3% tổng số loài trong điểm nghiên cứu. 

3. Kết luận

- Qua điều tra về CTĂGS tại xã Phú Đình, chúng tôi đã thống kê được 85 loài, 12 họ thuộc 2 ngành thực vật bậc cao có mạch và 5 kiểu nhóm sinh thái khác nhau. 

- Các loài CTĂGS có giá trị chăn thả ở mức độ tốt chiếm tỷ lệ cao, từ 50% đến 60%.
- Nhóm sinh thái kiểu Trung sinh chiếm tỷ lệ cao nhất từ 50% đến 60%
SUMMARY

RESULTS OF INVESTIGATION ABOUT THE GRAZING VALUE AND ECOLOGETIC 

GROUP OF CATTLE FOOD PLANTS IN PHUDINH COMMUNE, 

DINHHOA DISTRICT, THAINGUYEN PROVINCE

Basing on Investigation into livestock food plants in Phu Dinh commune, Dinh Hoa district, Thai Nguyen province, we have classified statistically them by 85 species, 12 families that belong to 2 phyla of higher plants with vessel. The species have 5 different ecological groups types: Drought eduring plant, semiaquatic plant, inundable plant, semiaquatic plant – drought eduring plant and drought eduring plant - semiaquatic plant . Among them semiaquatic plant has the highest rate from 50% to 60%. The grazing value of the livestock food plants are classified by three levels: good, medium and bad, with the species of the good level predominates the most species from 50% to 60% of the total of species in each place investigated.


Keywords: Phu Dinh, livestock food plant, ecology, grazing value.  
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